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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Bản án số:  97/2022/HS-PT 

Ngày: 27 - 4 - 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Phú 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Liên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hoàng Tiến - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Hữu Quân - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 60/2022/HS-PT ngày 25 tháng 02 năm 

2022 đối với các bị cáo Nguyễn Văn G và Nguyễn Thành L. Do có kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Văn G và Nguyễn Thành L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2022/HS-ST 

ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.  

Bị cáo có kháng cáo:  

1. Trần Văn G, sinh ngày 05 tháng 01 năm 1988; nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú và chỗ ở: Thôn 2, xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Thợ sơn; giới 

tính: Nam; trình độ học vấn: 11/12; bị cáo con ông: Trần Văn C (đã chết) và bà Đoàn 

Thị H, sinh năm 1950; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm 

giữ ngày 08-7-2021, tạm giam ngày 17-7-2021. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Thành L; sinh ngày 01 tháng 6 năm 1988; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở: Thôn P, xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Làm nông; 

giới tính: Nam; trình độ học vấn: 09/12; bị cáo con ông Nguyễn Hữu Q, sinh năm 1959 

và bà Lê Thị D, sinh năm 1960; có vợ là Huỳnh Thị D, sinh năm 1992 và có 02 người 

con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị 

bắt tạm giữ ngày 08-7-2021, tạm giam ngày 17-7-2021. Có mặt tại phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 07-7-2021, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ tiến 

hành kiểm tra tại rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam phát hiện nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái 

phép dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Phát hiện lực lượng Công an các đối 

tượng bỏ chạy, qua truy đuổi Tổ công tác bắt giữ được 10 đối tượng gồm: Trần Văn G, 

Nguyễn Thành L, Trần Thị V, Nguyễn Thị Th, Phạm Văn V, Trịnh Thị Y, Trần Thị Mỹ 

H, Nguyễn Tấn T, Võ Thị B, Võ Thị H đồng thời tiến hành lập biên bản bắt người phạm 
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tội quả tang và thu giữ tại khu vực đánh bạc và tại chiếu bạc các tang vật gồm: 01 bộ 

chén đĩa và 04 con vị trên chiếu bạc; số tiền 13.000.000 đồng trên chiếu bạc; 02 tấm bạt 

màu xanh; 30 ghế nhựa màu đỏ; 01 xe máy hiệu Honda Vision, biển số 92H1-355.22; 01 

xe máy hiệu Honda RSX, biển số 92M1-305.25; 01 xe máy hiệu Honda Lead, biển số 

92V1-084.18; 01 xe máy hiệu Honda RSX, biển số 92V1-078.54; 01 xe máy hiệu 

Honda Dream, biển số 92N1-1032; 01 xe máy hiệu Yamaha Sirius, biển số 92L1-

224.14; 

- Tạm giữ của Trần Văn G: 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đồng, gắn sim 

số 0379018088; số tiền 1.500.000 đồng. 

- Tạm giữ của Nguyễn Thành Lg: 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng, 

gắn sim số 0349987345; số tiền 790.000 đồng. 

- Tạm giữ của Trần Thị V: 01 điện thoại di động hiệu OPPO, gắn sim số 

0355511027.  

- Tạm giữ của Nguyễn Thị Th: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, gắn 

sim số 0917696209; số tiền 5.800.000 đồng. 

- Tạm giữ của Phạm Văn V: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, gắn sim 

số 0378910098; số tiền 9.500.000 đồng. 

- Tạm giữ của Trịnh Thị Y: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, gắn sim 

số 0775704164; số tiền 1.500.000 đồng. 

- Tạm giữ của Trần Thị Mỹ H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, gắn sim số 

0379766127; số tiền 1.400.000 đồng. 

- Tạm giữ của Nguyễn Tấn T: 01 điện thoại di động hiệu Redmi màu đen, gắn sim 

số 0705929388; số tiền 12.900.000 đồng. 

- Tạm giữ của Võ Thị B: số tiền 150.000 đồng. 

- Tạm giữ của Võ Thị H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone, gắn sim số 

0965863096; số tiền 1.000.000 đồng. 

Ngày 13-7-2021, Đoàn Minh T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Quảng Nam đầu thú. 

Quá trình điều tra xác định:  

 Từ ngày 04-7-2021 đến ngày 07-7-2021, Đoàn Minh T chuẩn bị các công cụ, 

phương tiện gồm: 01 cái chén, 01 cái đĩa, 04 con vị (hình tròn, được cắt ra từ các lá bài 

tú lơ khơ), 02 tấm bạt, 30 ghế nhựa và chọn khu vực rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam 

Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam lập sòng bạc để tổ chức đánh bạc bằng hình 

thức xóc đĩa được thua bằng tiền để thu tiền xâu của những người đến tham gia đánh 

bạc. Vào các ngày 04-7-2021 và 06-7-2021, T chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện 

để tổ chức đánh bạc, nhưng do không có người đến tham gia đánh bạc nên việc đánh bạc 

không diễn ra. Vào các ngày 05-7-2021 và 07-7-2021, có người đến tham gia đánh bạc 

nên Tuấn đã tổ chức cho những người này đánh bạc được thua bằng tiền và thu tiền xâu. 

Tuấn thường tổ chức đánh bạc vào buổi trưa từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ cùng ngày, có 

khoảng từ 15 đến 20 người tham gia đánh bạc, tổng số tiền người chơi cá cược mỗi lượt 

đều trên 5.000.000 đồng, T là người trực tiếp thu tiền xâu của những người đến tham gia 

đánh bạc mỗi người từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Tại sòng bạc, Tuấn phân công 

nhiệm vụ cho Trần Văn G và Nguyễn Thành L làm nhiệm vụ thu, chi tiền thắng thua cá 

cược của các con bạc tại sòng (hay gọi là ù lỳ), T thỏa thuận sẽ trả tiền công cho G và L 

mỗi ngày từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. T nhờ những người đến tham gia đánh bạc 

xóc cái để người xóc cái và những người tham gia đánh bạc khác đặt cược nhưng không 
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trả tiền công cho những người xóc cái. Những người xóc cái, sau khi xóc cái xong thì có 

thể bán cái lại cho những người khác, ai kết mặt nào thì nhận mở chén và chung chi tiền 

thắng thua cược, Tuấn không mở chén chung chi tiền thắng thua.  

 Hình thức chơi xóc đĩa như sau: người chơi sử dụng một cái chén úp lên một cái 

đĩa, bên trong có 04 con vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tú lơ khơ (mỗi con vị có hai 

mặt, mặt phía trước con bài gọi là mặt ngữa, mặt phía sau con bài gọi là mặt sấp). Tấm 

bạt màu xanh có sợi dây phân chia hai bên chẵn và lẻ. Sau khi rung chén đĩa xong thì 

các con bạc đặt cược vào mặt chẵn hoặc lẻ, nếu chẵn là hai sấp hai ngửa hoặc bốn sấp 

hoặc bốn ngửa, lẻ là một sấp ba ngửa hoặc một ngửa ba sấp. Tuấn nhờ những người đến 

tham gia đánh bạc xóc cái để người xóc cái và những người tham gia đánh bạc khác đặt 

cược nhưng không trả tiền công cho những người xóc cái. Những người xóc cái, sau khi 

xóc cái xong thì có thể bán cái lại cho những người khác. Mở chén ra, người trúng mặt 

nào thì người xóc cái hoặc người được bán cái đó sẽ chung tiền bằng với số tiền cược, 

nếu không trúng thì mất tiền cho người xóc cái hoặc người nhận bán cái. 

 1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Đoàn Minh T, Trần Văn G và Nguyễn 

Thành L:  

 Ngày 05-7-2021 và ngày 07-7-2021, Đoàn Minh T, Nguyễn Thành L và Trần Văn 

G đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền, cụ thể như sau: 

 Lần thứ nhất: khoảng 12 giờ trưa ngày 05-7-2021, Đoàn Minh T chuẩn bị đầy đủ 

các công cụ, phương tiện gồm: 01 cái chén, 01 cái đĩa, 04 con vị (hình tròn, được cắt ra 

từ các lá bài tú lơ khơ), 02 tấm bạt, 30 ghế nhựa lập sòng bạc tổ chức đánh bạc bằng 

hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền tại rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để thu tiền xâu. Trần Văn G và Nguyễn Thành L được 

Đoàn Minh T thuê để phục vụ chung chi tiền thắng thua cho người đánh bạc (còn gọi là 

làm ù lỳ), Tuấn là người trực tiếp đứng ra thu tiền xâu của những người đến tham gia 

đánh bạc. Còn L, G chung chi tiền thắng thua cho người đánh bạc. Lúc này, có khoảng 

trên 10 người đến 15 người đến tham gia đánh xóc đĩa được thua bằng tiền. Tuấn có nhờ 

người đàn ông không rõ lai lịch đến tham gia đánh bạc xóc cái. Trong thời gian diễn ra 

đánh bạc, T, L, G đã tổ chức nhiều ván nhưng không nhớ số lần cụ thể, nhưng mỗi ván 

đánh bạc số tiền người đánh bạc đặt cược đều trên 5.000.000 đồng và trên 10 người đặt 

cược. L và G kết thúc mỗi ván đến lấy tiền của người thua chung cho người thắng. T đã 

thu được tiền xâu của những người đến tham gia đánh bạc được là 450.000 đồng. Số tiền 

này, T trả tiền công cho L và G mỗi người 225.000 đồng. Đến 14 giờ cùng ngày thì kết 

thúc việc đánh bạc. 

Lần thứ hai: khoảng 11 giờ trưa ngày 07-7-2021, Đoàn Minh T tiếp tục chuẩn bị 

đầy đủ các công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua 

bằng tiền tại rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. Trần Văn G và Nguyễn Thành Lg tiếp tục tham gia phục vụ chung chi tiền thắng 

thua cho người đánh bạc, T là người trực tiếp đứng ra thu tiền xâu của những người đến 

tham gia đánh bạc. Có khoảng từ 15 người đến 20 người đến tham gia đánh bạc, trong 

đó có Phạm Văn Vt, Trần Thị V, Nguyễn Thị Thh, Trịnh Thị Y, Trần Thị Mỹ H và 

nhiều người khác không xác định được lai lịch. T nhờ Phạm Văn V xóc cái. T đã trả thu 

tiền xâu của những người đến tham gia đánh bạc được 600.000 đồng, đã trả tiền công 

cho L và G mỗi người 300.000 đồng. V xóc cái liên tục khoảng 09 (chín) ván, mỗi ván 

có khoảng từ 14 đến 15 người tham gia đặt cược với số tiền mỗi ván đều trên 5.000.000 

đồng (năm triệu đồng); đến ván thứ 10, V xóc cái xong để xuống, có khoảng trên 15 
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người tham gia đặt cược, Việt chuẩn bị đặt cược tiền nhưng chưa đặt cược thì bị Tổ 

công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã 

Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ đến phát hiện bắt quả tang, Tuấn cùng nhiều người tham 

gia đánh bạc bỏ chạy, Cơ quan Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu 

giữ các tang vật như trên.  

2. Hành vi đánh bạc của Phạm Văn V, Trần Thị V, Nguyễn Thị Th, Trịnh 

Thị Y, Trần Thị Mỹ H: 

 Đối với Phạm Văn V: Vào sáng ngày 07-7-2021, Phạm Văn V điều khiển xe 

máy biển số 91M1-305.25 từ nhà ở Thôn 6, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam thăm em nằm viện. Trước đó, V nghe 

một số người (không rõ lai lịch) nói là tại khu vực xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam có tổ chức sòng bạc xóc đĩa, nên khoảng 12 giờ trưa cùng ngày sau khi 

thăm em tại bệnh viện, Việt chạy xe máy đến xã Tam Ngọc để tham gia đánh bạc hình 

thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Khi đến xã Tam Ngọc thì V gửi xe máy 91M1-305.25, 

hỏi và nhờ một người xe ôm (không rõ lai lịch) chở đến sòng xóc đĩa do Đoàn Minh T tổ 

chức. Lúc này, do không có người xóc cái nên T và những người tham gia đánh bạc nhờ 

V xóc cái, V đồng ý xóc cái với mục đích để V và những người khác đặt cược đánh bạc. 

Việt có đem theo số tiền 10.200.000 đồng V đưa tiền xâu cho T hết 200.000 đồng, lấy ra 

số tiền 5.000.000 đồng dùng để đánh bạc, V xóc cái liên tục 09 (chín) ván, mỗi ván sau 

khi xóc cái có khoảng 14 đến 15 người tham gia, tổng số tiền đặt cược ở mỗi ván đều 

trên 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), V tham gia đặt cược với số tiền từ 300.000 đồng 

đến 600.000 đồng trên mỗi ván, xóc xong thì V bán cái lại cho những người tham gia 

đánh bạc khác dở chén chung chi tiền thắng thua cược, V không dở chén chung chi tiền 

thắng thua, trong thời gian tham gia đánh bạc, V thua số tiền 500.000 đồng. Đến ván thứ 

10 (mười) lúc này khoảng 13 giờ 30 phút, sau khi V xóc cái xong đặt xuống, lúc này có 

khoảng trên 15 người tham gia đặt cược tiền dưới chiếu bạc, Việt chuẩn bị đặt cược 

nhưng chưa kịp đặt cược thì lực lượng công an đến phát hiện bắt quả tang.  

 Đối với Trịnh Thị Y: Vào trưa ngày 07-7-2021, Trịnh Thị Y điều khiển xe máy 

chở theo Võ Thị B đến nghĩa trang thành phố Tam Kỳ thắp hương cho con, khi đến 

nghĩa trang Y gửi xe máy ở nhà dân gần khu vực nghĩa trang và vào thắp hương cho 

con. Sau khi thắp hương xong, Y đi bộ ra thì nghe một số người dân gần khu vực nghĩa 

trang nói chuyện với nhau là có người tên T tổ chức sòng xóc đĩa tại khu vực rừng keo 

thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Y nảy sinh ý định 

đến đó tham gia đánh bạc được thua bằng tiền. Y nhờ một người đi xe máy (không rõ lai 

lịch) chở Y và B đến khu vực sòng xóc đĩa, khoảng 13 giờ 00 cùng ngày thì Y và B đến 

sòng bạc do Đoàn Minh T tổ chức. Y đem theo số tiền 1.550.000 đồng và sử dụng số 

tiền 50.000 đồng để đánh bạc. Khoảng 13 giờ 30 phút, sau khi Phạm Văn V xóc cái 

xong, Y dùng 50.000 đồng đặt cược mặt lẻ, tổng số tiền người chơi đánh bạc lúc này là 

13.000.000 đồng, ngay lúc đó lực lượng Công an đến phát hiện bắt quả tang, Cơ quan 

Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 13.000.000 đồng trong đó có 50.000 đồng của 

Yến.  

 Đối với Trần Thị Mỹ H: Vào trưa ngày 07-7-2021, H điều khiển xe máy hiệu 

Wave RSX biển số 92V1-078.54 đến Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam, Hạnh để xe máy bên đường bê tông, sau đó đi bộ vào khu vực sòng xóc đĩa 

tại rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Đoàn 

Minh T tổ chức và tham gia đánh bạc được thua bằng tiền. H đem theo số tiền 1.600.000 



5 

 

đồng và sử dụng 200.000 đồng dùng để đánh bạc. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 00 

đến 13 giờ 30 phút, Hạnh tham gia đánh bạc 02 lần, cụ thể như sau:  

 Lần thứ nhất: Sau khi Phạm Văn V xóc cái, H đặt cược vào mặt lẻ số tiền 

100.000 đồng, có trên 10 người cùng tham gia đặt cược với tổng số tiền người chơi đặt 

cược trên chiếu bạc trên 5.000.000 đồng, kết quả H thua 100.000 đồng. 

 Lần thứ hai: Sau khi Phạm Văn V xóc cái, H tiếp tục đặt cược vào mặt lẻ số tiền 

100.000 đồng, tổng số tiền người chơi đặt cược trên chiếu bạc là 13.000.000 đồng, khi 

chưa dỡ chén để xác định kết quả thì Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ 

trên chiếu bạc số tiền 13.000.000 đồng trong đó có 100.000 đồng của H.  

 Đối với Trần Thị V: Khoảng 12 giờ ngày 07-7-2021, Trần Thị V đi xe ôm đến 

khu vực sòng xóc đĩa tại rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam do Đoàn Minh T tổ chức và tham gia đánh bạc được thua bằng tiền. V đem 

theo số tiền 100.000 đồng và dùng để đánh bạc. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, sau 

khi Phạm Văn V xóc cái để xuống, Vân lấy số tiền 100.000 đồng đem theo đặt cược 

xuống chiếu bạc (không nhớ đặt mặt chẵn hay lẻ), tổng số tiền người chơi đặt cược trên 

chiếu bạc là 13.000.000 đồng, khi chưa dỡ chén để xác định kết quả thì bị Cơ quan Công 

an phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 13.000.000 đồng trong có có 

100.000 của chị Vân đặt cược.  

 Đối với Nguyễn Thị Th: Khoảng 12 giờ ngày 07-7-2021, Nguyễn Thị Th đi xe 

ôm đến khu vực sòng xóc đĩa tại rừng keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Đoàn Minh T tổ chức và tham gia đánh bạc được thua bằng 

tiền. Th đem theo số tiền 6.000.000 đồng và sử dụng 200.000 đồng dùng để đánh bạc. 

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi Phạm Văn V xóc cái để xuống, Th lấy số tiền 

200.000 đồng đặt cược vào mặt chẵn, tổng số tiền người chơi đặt cược trên chiếu bạc là 

13.000.000 đồng, khi chưa dỡ chén để xác định kết quả thì Cơ quan Công an phát hiện 

bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 13.000.000 đồng trong đó có 200.000 đồng 

của Th. 

Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2022/HS-ST ngày 

12 tháng 01 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã 

quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Đoàn Minh T, Trần Văn G, Nguyễn Thành L phạm tội “Tổ 

chức đánh bạc”. 

Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn V, Trịnh Thị Y, Trần Thị Mỹ Hh, Trần Thị V, 

Nguyễn Thị Th phạm tội “Đánh bạc”. 

1. Căn cứ điểm a, d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); áp dụng thêm khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Tuấn; áp 

dụng thêm điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) đối với bị cáo Trần Văn Giới và Nguyễn Thành Long; 

Xử phạt bị cáo Đoàn Minh T 15 (mười lăm) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 13-7-2021). 

Xử phạt bị cáo Trần Văn G 12 (mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 08-7-2021). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Lg 12 (mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 08-7-2021). 
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2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017); áp dụng thêm điểm r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Việt và Trần Thị Mỹ Hạnh; áp dụng 

thêm điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phạm Văn Việt, Trần 

Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh; áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Yến; áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị 

cáo Thanh; 

Xử  phạt bị cáo Trịnh Thị Y 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 

được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 08-7-2021). 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn V 06 tháng 04 ngày tù (sáu tháng bốn ngày tù). Thời 

gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 08-7-2021).  

Xử phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Hh 06 tháng 04 ngày tù (sáu tháng bốn ngày tù). 

Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 08-7-2021). 

Xử phạt bị cáo Trần Thị V 06 tháng 04 ngày tù (sáu tháng bốn ngày tù). Thời 

gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt (ngày 08-7-2021). 

Căn cứ Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự; tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa 

cho các bị cáo Phạm Văn V, Trần Thị Mỹ H, Trần Thị V nếu không bị tạm giữ, tạm 

giam về tội khác.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 12-01-2022). 

Giao bị cáo Nguyễn Thị Th cho Ủy ban nhân dân xã Trà Đông, huyện Bắc Trà 

My, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường 

hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt 

của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 

của Bộ luật này. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo.  

Vào ngày  17/01/2022, bị cáo Trần Văn G và Nguyễn Thành L kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn G rút toàn bộ kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án:  

- Đối với bị cáo Trần Văn G: Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Trần Văn G đã tự 

nguyện rút toàn bộ kháng cáo, do đó, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trần Văn G. 

- Đối với bị cáo Nguyễn Thành L: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn 

Thành L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 322 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá 

đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; áp dụng đầy 

đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xem xét nhân thân để làm căn cứ xử phạt 

bị cáo Nguyễn Thành L 12 tháng tù là có cơ sở. Tại phiên tòa phúc thẩm không phát 

sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, do đó đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm. 
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Bị cáo Nguyễn Thành Long không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Văn G và Nguyễn Thành L có đơn kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định theo 

đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo 

của các bị cáo là hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Trần Văn G đã tự nguyện rút toàn bộ 

kháng cáo. Xét việc rút kháng cáo của bị cáo Trần Văn G là hoàn toàn tự nguyện,  căn 

cứ vào Điều 342 và Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định đình 

chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo G. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành L khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như nội dung vụ án nêu trên.  

 Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, người làm 

chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng 

cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Đoàn Minh T 

lập sòng bạc tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức xóc đĩa để thu tiền 

xâu tại vườn keo thuộc Thôn 5, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, T 

thuê Nguyễn Thành L và Trần Văn G làm nhiệm vụ chung chi tiền thắng thua phục vụ 

tại sòng bạc. Trong 02 ngày 05/7/2021 và ngày 07/7/2021, Đoàn Minh T, Nguyễn 

Thành L, Trần Văn G đã tổ chức cho trên 10 người đánh bạc trong cùng một lúc và mỗi 

ván đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng. Bị cáo T đã thu tiền xâu 1.050.000 đồng, T dùng 

số tiền này trả tiền công các bị cáo L và G mỗi người là 525.000 đồng. Quá trình các bị 

cáo T, G, L tổ chức đánh bạc có nhiều người tham gia, trong đó có các bị cáo Phạm Văn 

Vt, Trần Thị V, Trịnh Thị Y, Trần Thị Mỹ H, Nguyễn Thị Th. Do đó, Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 07/2022/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Nguyễn Thành L về tội “Tổ chức đánh bạc” 

theo quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

 [4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thành L thì thấy:  

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do 

hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự để làm căn cứ xử phạt Nguyễn Thành L 12 tháng tù là có căn cứ, 

đúng pháp luật, không nặng. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt. 

 [5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

[6] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên buộc bị cáo Nguyễn 

Thành L phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 342 và Điều 348 BLTTHS 
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Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Văn G. 
Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2022/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Toà 

án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo 
Trần Văn G kể từ ngày đình chỉ xét xử phúc thẩm (ngày 27/4/2022). 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành L, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về hình phạt.    

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. 

Căn cứ điểm a, d khoản 1 Điều 322; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 12 (mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 08-7-2021). 

2. Bị cáo Nguyễn Thành Long phải chịu 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm. 

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị.  

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

27/4/2022).  
Nơi nhận: 

- Cơ quan tiến hành TT; 

- Người TGTT; 

- Phòng PV06 CA Q.Nam;      

- P.HSNV Sở tư pháp Q. Nam;    

- Lưu hồ sơ vụ án;    

- Lưu Tòa hình sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

HUỲNH VĂN PHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


